
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

        Số:          /SGDĐT-KHTC  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm  2023   

V/v triển khai thực hiện kê khai giá  

dịch vụ giáo dục theo Thông báo số 

369/TB-UBND ngày 02/11/2023 của 

UBND.TP danh sách tổ chức, cá nhân thực 

hiện kê khai giá trên địa bàn Tp.HCM 
 

 

Kính gửi:  

- Tổ chức, cá nhân chủ đầu tư thành lập cơ sở giáo 

dục ngoài công lập; 

- Hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ngoài công lập; 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 

28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Giá. 

Căn cứ Thông báo số 369/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai 

giá tại Sở Giáo dục và Đào tạo gồm (Thông báo số 369/TB-UBND):  

- Dịch vụ dự thi, dự tuyển 01 tổ chức: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

- Dịch vụ giáo dục đối với cơ sở ngoài công lập có vốn đầu tư trong nước 

(giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông): Gồm 

93 tổ chức, cá nhân theo danh sách đính kèm; 

- Dịch vụ giáo dục đối với cơ sở ngoài công lập có vốn đầu tư nước ngoài 

(giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông): Gồm 

31 tổ chức, cá nhân theo danh sách đính kèm. 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN 

Để đảm bảo đúng quy định trong việc kê khai giá dịch vụ giáo dục, Sở Giáo 

dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị một số nội dung như sau: 

Tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 233/2016/TT-BTC quy định về quyền hạn 

và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá:  
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“c) Có trách nhiệm thực hiện kê khai giá, thông báo mức giá theo quy định 

của pháp Luật và quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp Luật về 

tính chính xác, trung thực của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố 

hình thành giá; chấp hành báo cáo về mức giá kê khai theo yêu cầu của cơ quan 

tiếp nhận Văn bản để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm 

tra, thanh tra; chấp hành việc kiểm tra (bao gồm kiểm tra yếu tố hình thành giá), 

thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); 

... 

đ) Có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về mức giá đã kê khai; 

thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai 

giá nếu thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng mức giá đã kê khai; công khai, niêm 

yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có); thực hiện đúng giá niêm yết; chấp 

hành các biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp Luật; 

e) Có trách nhiệm chấp hành các hình thức xử lý về kê khai giá theo quy định 

của pháp Luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa 

đơn.” 

Căn cứ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy 

định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa 

đơn tại khoản 4 Điều 1 sửa đổi Điều 11 quy định: 

“Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về kê khai giá, đăng ký giá hàng hóa, 

dịch vụ: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kê khai 

không đủ các nội dung của văn bản kê khai giá sau khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiếp nhận kê khai giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lại văn 

bản kê khai giá. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh tăng hoặc giảm 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp phải thực hiện thông 

báo giá theo quy định của pháp luật về giá;…” 

b) Áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn theo quy định 

của pháp luật về giá kể từ ngày thực hiện kê khai giá, đăng ký giá với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không kê khai giá đúng thời hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền;…”. 
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II. NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư thành lập các cơ 

sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngoài công lập (danh 

sách đính kèm) thực hiện việc kê khai giá như sau: 

 - Đối với tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai giá gồm học phí và giá các 

dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 – 2034 về Sở giáo dục và 

Đào tạo thì trong năm nếu có thay đổi mức giá so với lần kê khai trước đó phải 

thực hiện hồ sơ kê khai giá về Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi áp dụng mức 

giá mới. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kê khai giá gồm học phí và 

giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 – 2034 đề nghị thực 

hiện kê khai giá gửi bản giấy về Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào 

tạo – cô  Thanh Nhàn và bản chụp file PDF các văn bản trong hồ sơ theo địa chỉ 

email: vntnhan.sgddt@tphcm.gov.vn với cấu trúc tên tập tin “Tên đơn 

vị_KeKhaiGia 2023” trước ngày 20 tháng 12 năm 2023 theo thành phần hồ 

sơ: 

- Hồ sơ kê khai giá: Gồm Văn bản Kê khai giá và Bảng kê khai mức giá 

(nộp 02 bộ). (Mẫu số 1) 

- Bảng dự kiến mức thu học phí theo từng cấp học (Mẫu số 2) 

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào các quy định nêu trên để nghiêm túc thực 

hiện việc kê khai giá dịch vụ giáo dục theo Thông báo số 369/TB-UBND của 

Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Các đơn vị không thực hiện theo quy định hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                               
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở Tài chính (để biết); 

- Phòng GDĐT (để biết); 

- Phòng QLCSGD NCL (để phối hợp); 

- Lưu: VT, P.KHTC (Nh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                      

                      Lê Hoài Nam                    
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